
 
 

UBND HUYỆN AN LÃO 
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG THỌ 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn: TIẾNG VIỆT – Lớp 1 
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề) 

 
Họ và tên: …………………………….Lớp: 1…..Số báodanh:……Phòngthi:… 
 

 
A. KIỂM TRA ĐỌC( 10 điểm) 

I.  Đọc( 7 điểm) 
- ươc, ươt, ươm,ươp 
- rước đèn, ẩm ướt, vườn ươm, ướp cá 
- Mưa như trút nước,Gà con ướt lướt thướt chạy theo mẹ tìm nơi ẩn nấp. 
 

II.  Đọc hiểu:(3 điểm)Đọc thầm và trả lời câu hỏi dưới đây: 

Mùa xuân về, thời tiết bớt lạnh hơn. Cây cối trong vườn thi nhau đâm chồi nảy lộc. 

Bầy chim ríu rít hót vang trên cành cây. Các bạn nhỏ đến trường. 

Câu 1( 0,5điểm) .Mùa xuân về thời tiết thế nào? 

A. Nóng                         B. Bớt lạnh                                    C. mát 

Câu 2. ( 0,5 điểm) Bầy chim ríu rít hót vang ở đâu? 

A. Trên cành cây 
B. Trên bầu trời 
C.Trên cánh đồng. 
Câu 3 ( 0,5 điểm)  Các bạn nhỏ đi đâu? 

A.​Đến trường                        B. Đến lớp                                   C. Đi chơi 
 
Câu 4( 0,5điểm). Đoạn văn trên có mấy câu? 
 
A. 2 câu                                  B. 3 câu                                             C.4 câu 
 
Câu 5( 1điểm). Viết tiếp vào chỗ chấm để hoàn thiện câu sau: 
 
Cây cối trong vườn thi nhau đâm chồi.............................. 
 
 
B. KIỂM TRA VIẾT( 10 điểm) 
I. Viết chính tả(7 điểm) ( Nhìn lên bảng chép) 
 

Tuy vất vả, nhưng cả nhà ai cũng vui và hạnh phúc. 
 



II. LÀM BÀI TẬP( 3 điểm) 
Câu 1 ( 1 điểm)  Điền vào chỗ chấm g hoặc gh  

…………à …………ẹ …………ế ………ỗ 

Câu 2( 1 điểm) Điền vào chỗ trống ng hay ngh? 
 

Củ ……………..ệ​ ​    bắp ………..ô 
 
Câu 3( 1 điểm). Nối A với B ? 
 
                         A                                                       B 

Bầu trời đâm chồi nảy lộc 

Cây cối trong xanh hơn 

Bầy chim mì tôm 
 
       Nam hay ăn                                                    ríu rít hót vang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN  LÃO 
       TRƯỜNG TH TRƯỜNG THỌ 

 

                  HƯỚNG DẪN CHẤM- BIỂU ĐIỂM 
KIỂM TRA HKI- NĂM HỌC 2025 - 2026 

 
                           Môn Tiếng Việt- Lớp 1 
 

A. Kiểm tra đọc hiểu (3 điểm)  

Câu 1 Câu 2 Câu 3​ Câu 4 
Đáp án Điểm Đáp án Điểm Đáp án Điểm​ Đáp án​ Điểm 
b 0,5 a 0,5 a 0.5              b             0,5 

 

Câu 5( 1 điểm):  nảy lộc 

B. Kiểm tra viết  (10 điểm) 

1.Bài tập ( 3 điểm) 

Câu 1. Điền vào chỗ chấmghay gh? ( Học sinh làm đúng mỗi phần được 0.25đ) 
​ ​  

………g à ………gh…ẹ ……gh……ế ……g…ỗ 

 Câu 2:Điền vào chỗ trống  ng hay ngh?( HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm) 
Củ ……………..ệ​ ​    bắp ………..ô 
Câu 3. ( Học sinh làm đúng mỗi phần được 0.25 điểm) 

                         A                                                       B 
Bầu trời 

đâm chồi nảy lộc 

Cây cối trong xanh hơn 
 
 

Bầy chim 

mì tôm 
           

         Nam hay ăn​ ríu rít hót vang 

2. Tập chép: 7 điểm 
- Yêu cầu viết đúng mẫu chữ, cỡ chữ, trình bày sạch đẹp. 

- Sai 4 lỗi trừ 1 điểm (phụ âm đầu, vần) 



- Những lỗi sai giống nhau trừ 1 lần điểm. 

- Chữ đầu câu, học sinh không viết hoa không trừ điểm. 


